
Mua con 

giống trâu cái 

sinh sản

Làm chuồng

            355.20            44.40 

1 Lang Văn Cường Thôn Kẻ Mạnh 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

2 Lang Văn Bộ Thôn Kẻ Mạnh 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

3 Lang Văn Tính Thôn Kẻ Mạnh 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

4 Vi Văn Thơ Thôn Kẻ Mạnh 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

5 Lang Hồng Tuân Thôn Kẻ Mạnh 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

6 Lang Văn Quý Thôn Kẻ Mạnh 1 Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

7 Lang Văn Bích (Út) Thôn Quăn 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

8 Hoàng Văn Lương Thôn Quăn 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

9

Lang Văn Bích 

(Hương) Thôn Quăn 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

10 Lang Văn Ọt Thôn Quăn 1 Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

11 Lang Văn Tuyển Thôn Quăn 1 Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

12 Lương Thị Quyết

Thôn Đồng 

Chạng Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

13 Lang Thị Duyên

Thôn Đồng 

Chạng Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

14 Lang Văn Thức

Thôn Đồng 

Chạng Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

15 Lang Thị Thảo

Thôn Đồng 

Chạng Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

16 Lò Văn Thảo Thôn Đồng Sán Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

17 Lương Văn Chin Thôn Đồng Sán Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

18 Lê Văn Minh Thôn Đồng Sán Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

19 Lữ Văn Ái Thôn Đồng Sán Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

20 Lương Văn Sáng Thôn Đồng Sán Hộ cận nghèo                  12.8                 1.6 

21 Vi Văn Nhật Thôn Hón Tỉnh Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

22 Hà Văn Nguyện Thôn Hón Tỉnh Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

Tổng

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN XÃ THANH SƠN ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PTSX CỘNG ĐỒNG NĂM 

2023, THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-

2025 (DỰ ÁN CHĂN NUÔI TRÂU CÁI SINH SẢN XÃ THANH SƠN)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày     tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

Ngân sách nhà nước hỗ trợ (triệu đồng)

Địa chỉ
Đối tượng chính 

sách
Họ tên chủ hộTT



23 Vi Văn Khền Thôn Hón Tỉnh Hộ nghèo                  16.0                 2.0 

24 Hà Văn Phương Thôn Hón Tỉnh Hộ nghèo                  16.0                 2.0 



Tổng kinh phí 
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PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN XÃ THANH SƠN ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PTSX CỘNG ĐỒNG NĂM 

2023, THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-

2025 (DỰ ÁN CHĂN NUÔI TRÂU CÁI SINH SẢN XÃ THANH SƠN)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày     tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

Ngân sách nhà nước hỗ trợ (triệu đồng)



18.0                   

18.0                   



Số 

lượng

Đơn 

giá

Thành 

tiền
NSNN

Tổng 667.2 399.6

1 Mua con giống trâu cái sinh sản Con 24 19.6 470.4  355.2

2 Làm chuồng trại Cái 24 4 96.0    44.4

3 Thuốc, Vắc xin phòng bệnh Đợt 72 0.4 28.8    0.0

4 Trồng cỏ làm thức ăn Hộ 24 3 72.0    0.0

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ THANH SƠN (DỰ 

ÁN CHĂN NUÔI TRÂU CÁI SINH SẢN)

PHỤ LỤC 2:

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND nggày      /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

TT Nôị dung ĐVT

Tổng dự toán (triệu đông)



Kinh 

phí 

đóng 

góp của 

động 

đồng

Vốn tín 

dụng 

ưu đãi

Huy 

động từ 

nguồn 

kinh 

phí hợp 

pháp 

khác

267.6 0 0

115.2 0 0

51.6 0 0

28.8 0 0

72.0 0 0

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ THANH SƠN (DỰ 

ÁN CHĂN NUÔI TRÂU CÁI SINH SẢN)

Ghi chú

PHỤ LỤC 2:

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND nggày      /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

Tổng dự toán (triệu đông)


